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TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk200442119]Đăng ký ban hành Nghị quyết quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến 
của khu vực và thế giới
 Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
[bookmark: _Hlk229044070]	Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn; Luật Thủ đô số 02/2026/QH16; Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 29/4/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 01/5/2026 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức thi hành Luật Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô); hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới (thực hiện điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô) (sau đây gọi là Nghị quyết), cụ thể như sau:
	1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
1.1. Cơ sở pháp lý
a) Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ nhất thông qua. Trong đó, Luật Thủ đô quy định: “Chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm” (tại điểm b khoản 1 Điều 16); “hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới” (tại điểm d khoản 2 Điều 25).
b) Khoản 2, 3 Điều 107 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: “2. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật theo hình thức tự túc hoặc bằng kinh phí do tổ chức, cá nhân trong nước cấp hoặc do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ; 3. Nhà nước dành ngân sách cử người đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức và trình độ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về những ngành, nghề và lĩnh vực then chốt để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”
c) Khoản 3 Điều 5 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 quy định chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp: “Đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nhân lực. Ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên trong tổng chi ngân sách nhà nước dành cho giáo dục, đào tạo để thực hiện các nội dung sau đây: ... b) Đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao trong các ngành, nghề kỹ thuật, công nghệ; các ngành, nghề trọng điểm quốc gia; các ngành, nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế và các chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia”.
d) Điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 quy định HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền: “Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
[bookmark: _Hlk229059827]đ) Tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật: “Được hưởng toàn phần hoặc một phần chi phí đào tạo, chi phí đi lại, sinh hoạt phí và các chi phí khác liên quan đến học tập ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với du học sinh quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định này hoặc do phía nước ngoài đài thọ đối với du học sinh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định này”. Đồng thời, việc quy định chế độ, lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo du học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 146/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính. 
e) Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó tại Điều 9 quy định mức học phí chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Tuy nhiên, các văn bản pháp lý này là khung quản lý chung của quốc gia. Để thành phố Hà Nội có thể chủ động sử dụng ngân sách địa phương, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tạo đòn bẩy đột phá thu hút nhân tài tập trung riêng vào các "lĩnh vực, ngành trọng điểm" theo định hướng phát triển của Thủ đô, việc HĐND Thành phố ban hành một Nghị quyết đặc thù là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật.
1.2. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: _Hlk229060142]a) Tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong đó xác định nhiệm vụ “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao tại các cơ sở giáo dục tiên tiến trên thế giới.
b) Tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đối với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo có nêu: "Cấp học bổng hoặc có chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các nước phát triển, các nước có quan hệ truyền thống, có thế mạnh trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm, tận dụng các chương trình hợp tác song phương".
c) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc”, trong đó một trong các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện là “Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.
d) Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với quan điểm chỉ đạo: “Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân; có chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc biệt trong suốt quá trình từ đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, phát huy năng lực, thế mạnh của đội ngũ cán bộ y tế”.
đ) Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó để tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, một trong các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là phấn đấu đến năm 2030 thu hút 50 - 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
e) Điều 4 Nghị quyết số 248/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã quy định đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo như cho phép cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ chủ động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục nước ngoài; cho phép thành lập phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục đại học công lập của Việt Nam tại nước ngoài nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, tại Điều 5 Nghị quyết này cũng thực hiện quy định chính sách hỗ trợ người học và đào tạo nhân lực trình độ cao; trong đó Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho người học; quy định chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian; cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí sinh hoạt đối với nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo theo đặt hàng, giao nhiệm vụ gắn với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên của quốc gia; đồng thời khuyến khích phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài gắn với yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
f) Đối với Thủ đô Hà Nội, việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Thủ đô, mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đất nước. Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, Thành phố xác định rõ yêu cầu ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn, ngành nghề trọng điểm gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Thực tiễn cho thấy, để tiếp cận tri thức tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản trị và khả năng hội nhập quốc tế, việc tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, giảng dạy, thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục nước ngoài, hay theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới có chất lượng là giải pháp quan trọng, trực tiếp góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố. Mặc dù các lĩnh vực, ngành trọng điểm đã được xác định trong nhiều chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và Thành phố, song hiện nay Hà Nội chưa có cơ chế, chính sách đặc thù, đồng bộ để chủ động lựa chọn, hỗ trợ và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo ở nước ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển chiến lược.
Do đó, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới là cần thiết nhằm kịp thời cụ thể hóa và tổ chức triển khai hiệu quả quy định của Luật Thủ đô năm 2026; đồng thời thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương và Thành phố về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội chủ động sử dụng nguồn lực địa phương, xây dựng chính sách đặc thù trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế của Thủ đô trong giai đoạn mới.
2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
2.1. Phạm vi điều chỉnh
a) Nghị quyết này quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16;
b) Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô.
2.2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng quy định tại phần a) mục 2.1. Phạm vi điều chỉnh, gồm:
a) Học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang thường trú và học tập tại cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố Hà Nội; được tuyển chọn hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định tham gia chương trình học tập, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục ở nước ngoài trong lĩnh vực, ngành trọng điểm; 
b) Giáo viên, giảng viên là công dân Việt Nam đang công tác tại cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố Hà Nội, được cơ quan có thẩm quyền cử đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở cơ sở giáo dục của nước ngoài trong lĩnh vực, ngành trọng điểm (trừ đối tượng đã được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô).
2. Đối tượng quy định tại phần b) mục 2.1. Phạm vi điều chỉnh, gồm:
a) Học sinh là công dân Việt Nam đang thường trú và học tập tại cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố Hà Nội, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương tham gia học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới đối với trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.
b) Học sinh là công dân Việt Nam đang thường trú và học tập tại cơ sở giáo dục trực thuộc thành phố Hà Nội, đã tốt nghiệp trình độ trung cấp học liên thông trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới tại các trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết.
3. Dự kiến nội dung Nghị quyết
Nghị quyết dự kiến quy định các nội dung trọng tâm sau:
- Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với chính sách cấp học bổng, khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.
- Quy định nguyên tắc thực hiện chính sách bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu và trong phạm vi khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.
- Quy định nội dung hỗ trợ, gồm: học phí, lệ phí đào tạo, sinh hoạt phí, chi phí đi lại, bảo hiểm y tế, các khoản chi bắt buộc liên quan đến học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở nước ngoài; hỗ trợ học phí đối với người học các ngành, nghề trọng điểm.
- Quy định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, phương thức hỗ trợ và nguyên tắc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách.
- Quy định trách nhiệm cam kết học tập, công tác, làm việc tại thành phố Hà Nội sau đào tạo đối với đối tượng được hưởng chính sách.
- Quy định nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố Hà Nội và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Quy định trách nhiệm của UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
[bookmark: _Hlk200460176][bookmark: _Hlk93792343]4. Dự kiến nguồn kinh phí và thời gian hỗ trợ
4.1. Nguồn kinh phí thực hiện: 
a) Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết này do ngân sách thành phố Hà Nội bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước. 
b) Nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
4.2. Thời gian hỗ trợ: 
*  Đối tượng quy định tại phần a) mục 2.1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Không quá 48 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ;
b) Không quá 24 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;
c) Không quá 48 tháng đối với chương trình đào tạo trình độ đại học;
d) Không quá 24 tháng đối với chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi học thuật, thỉnh giảng;
đ) Không quá 12 tháng đối với chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
*  Đối tượng quy định tại phần b) mục 2.1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Không quá 36 tháng đối với chương trình học nghề trình độ cao đẳng;
b) Không quá 24 tháng đối với chương trình học nghề trình độ trung cấp;
c) Không quá 12 tháng đối với chương trình học nghề liên thông từ trung cấp lên trình độ cao đẳng.
5. Dự kiến thời gian trình thông qua Nghị quyết
[bookmark: OLE_LINK24]Thời gian dự kiến trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua vào kỳ họp tháng 5 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Ủy ban nhân dân Thành phố kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận đăng ký ban hành Nghị quyết quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở các cơ sở giáo dục của nước ngoài trong các lĩnh vực, ngành trọng điểm; hỗ trợ học phí đối với người học theo học các ngành, nghề trọng điểm, ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới (thực hiện điểm b khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô)./.
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